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Tiền tệ: VND
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Hướng View PN Wc Giá/m2 (VAT) Giá gốc Tổng (VAT +
MF) Trạng thái

1 TN-26.03 TN 26 113.60 106.60 3 2 47.63 Triệu 4.92 Tỷ 5.51 Tỷ Còn hàng

2 TN-26.04 TN 26 106.00 99.00 3 2 41.85 Triệu 4.03 Tỷ 4.52 Tỷ Còn hàng

3 TN-26.05 TN 26 94.20 87.20 2 2 41.48 Triệu 3.55 Tỷ 3.98 Tỷ Còn hàng

4 TN-26.06 TN 26 138.50 131.50 3 2 42.52 Triệu 5.35 Tỷ 6.00 Tỷ Còn hàng

5 TN-26.07 TN 26 116.30 109.30 3 2 47.70 Triệu 5.04 Tỷ 5.65 Tỷ Còn hàng

6 TN-26.10 TN 26 149.00 142.00 3 2 52.68 Triệu 7.14 Tỷ 7.99 Tỷ Còn hàng

7 TN-26.11 TN 26 107.20 100.20 3 2 49.27 Triệu 4.80 Tỷ 5.38 Tỷ Còn hàng

8 TN-26.12 TN 26 123.90 116.90 3 2 49.73 Triệu 5.60 Tỷ 6.27 Tỷ Còn hàng

9 TN-26.12A TN 26 151.50 144.50 3 2 49.27 Triệu 6.79 Tỷ 7.60 Tỷ Còn hàng

10 TN-26.14 TN 26 169.70 162.70 3 2 52.99 Triệu 8.18 Tỷ 9.16 Tỷ Còn hàng

11 TN-30.03 TN 30 113.60 106.60 3 2 47.19 Triệu 4.87 Tỷ 5.46 Tỷ Còn hàng

12 TN-30.04 TN 30 106.00 99.00 3 3 41.46 Triệu 4.00 Tỷ 4.47 Tỷ Còn hàng

13 TN-30.05 TN 30 94.20 87.20 2 2 41.09 Triệu 3.52 Tỷ 3.94 Tỷ Còn hàng

14 TN-30.06 TN 30 138.50 131.50 3 0 42.13 Triệu 5.30 Tỷ 5.94 Tỷ Còn hàng
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15 TN-30.07 TN 30 116.30 109.30 3 2 47.27 Triệu 5.00 Tỷ 5.60 Tỷ Còn hàng

16 TN-30.08 TN 30 98.50 91.50 3 0 48.51 Triệu 4.34 Tỷ 4.86 Tỷ Còn hàng

17 TN-30.10 TN 30 149.00 142.00 3 2 52.19 Triệu 7.07 Tỷ 7.92 Tỷ Còn hàng

18 TN-30.11 TN 30 107.20 100.20 3 2 48.82 Triệu 4.76 Tỷ 5.33 Tỷ Còn hàng

19 TN-30.12 TN 30 123.90 116.90 3 2 49.27 Triệu 5.55 Tỷ 6.22 Tỷ Còn hàng

20 TN-30.12A TN 30 151.50 144.50 3 2 48.81 Triệu 6.72 Tỷ 7.53 Tỷ Còn hàng
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